ĐỀ 1

Họ và tên: ................................................................................ Lớp: .......

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (M1 - 1 điểm) 

345 <  ….. < 460

Số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

A. 300              B. 400               C. 450                  D. 500

Câu 2: (M1 – 1 điểm)Chiều dài của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là: 

A. cm                                        B. km                                   C. dm                                D. m

Câu 3. (M1 – 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.  

 Số 430 là số liền sau của số:

          A.  340              B. 431                C. 429                  D. 440

Câu 4. ( M2 – 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

5m8cm = ......    cm.     Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.  580 cm          B.  508 cm         C.  508 m             D.  508dm

Câu 5. ) (M1 – 1 điểm)   Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:
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A. 9cm                                B. 10cm                                C. 6cm                       D.8cm

Câu 6. ( M3 – 1 điểm) Nếu hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 3. Hỏi thứ Năm tuần trước là ngày nào?

   A.  Ngày 3 tháng 3                 B. Ngày13 tháng 3                 C.  Ngày 15 tháng 3

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 7. ( M2 – 1 điểm)Đặt tính rồi tính:

        28 + 37                     74 - 28                      345 + 139                         864 – 269                   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Số? (M3 – 1 điểm)

 Tính:

4 x 7 + 346                                                         385 + 18 – 47 
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Câu 9. (M2 - 1 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 350kg gạo, buổi chiều bán được 374kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (M2 - 1 điểm) Hà bỏ 2 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ, 4 viên bi vàng vào hộp. Hà lấy ra 2 viên  bi. Em hãy điền từ “ có thể”  , “không thể” vào chỗ chấm thích hợp.

Hà ………………… lấy ra được 3 viên bi cùng màu.

Hà ………………… lấy ra được 5 viên bi cùng màu.
	
	ĐỀ 2



Họ và tên học sinh: .............................................................................. Lớp 2........

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (1 điểm)   Số chín trăm hai mươi bảy viết là:

A. 927                   B.920                C.972                    D.977

Câu 2. (1 điểm)  Số 300 là số liền sau của số:

          A.   301             B. 299              C. 312                    D. 302

Câu 3. (1 điểm)  Tích của 5 và 7 là số liền trước  của:

A.   34                B. 35                 C. 36                     D. 12

Câu 4. (1 điểm) 7m8cm = ......    cm.     Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.  708               B.  78                C.  780                   
Câu 5. (1 điểm)  Hình vẽ dưới đây có số hình tứ giác là: 

          A.  2                    B.  3                   C.  4                D.  5


Câu 6. (1 điểm)  Nếu hôm nay là ngày 12. Một tuần nữa sẽ là ngày:
   A.  18                    B. 19                         C.  20                             D. 21
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

  48 + 29                     92 - 58                    647 + 125                       573 – 357                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (1 điểm)  Tính:
5 x 9 + 458                                                                        86 -  27  + 543
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: (1 điểm) Có 5 túi đựng 45 quả cam. Hỏi mỗi túi đựng được bao nhiêu quả cam? (biết số cam đựng ở mỗi túi đều như nhau)
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm)  Tìm tổng của số bé nhất có hai chữ số và số lớn nhất có hai chữ số.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 3
Họ và tên học sinh: ...................................................................... Lớp 2........
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1 điểm)
a. Kết quả phép tính 5 x 5 là:

A.10                                                     B. 15                                       C. 25
b. Biết số bị chía là 14, số chia là 2. Vậy thương là:

A. 6                                                       B. 7                                         C. 8

Câu 2 (1 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc AB dựa vào hình vẽ

                                                    255m

                             

                 375m                                                                36dm

                                                                                                B      

   A

A. 1000m                                 B. 636m                                      C 990m

Câu 3 (0,5 điểm) Số 203 đọc là:

A. Hai không ba            B. Hai trăm linh ba              C. Hai mươi ba

Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

3m 6cm = .............cm                                   5dm 2cm = ...............cm

400 cm = ..............m                                     2km = .......................m

Câu 5. (1 điểm) 

               5 kg x 2=                                                           60m - 40m =

Câu 6. (1 điểm) Có mấy hình tứ giác trong hình dưới đây ?

A.  1 hình                 B. 2 hình                   C. 3 hình
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Câu 7. (1 điểm) Trường của Nam vào lớp lúc 7 giờ. Nam đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Như vậy hôm nay:

A. Nam đến lớp sớm15 phút.

B. Nam đến lớp muộn 15 phút.

C. Nam đến lớp đúng giờ.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính
a, 257 + 124                    b, 553 + 356               c, 446 – 217                  d, 967 - 85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. (1.5 điểm) Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 34 lít dầu. Ngày thứ nhất bán được ít hơn ngày thứ hai 7 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

                                                      Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm): Nam cho 2quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp .Không nhìn vào hộp, Cường lấy ra 2 quả bóng.Chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh 

b. Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ.

c.Trong 2 quả lấy ra có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ.
ĐỀ 4

Họ và tên học sinh: .............................................................. Lớp 2........

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1: Hiệu của 843 và 215 là:

A. 683              B. 628                      C. 682                     D. 638

Câu 2: Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998                 B. 999                   C. 997               D. 1000

Câu 3: Có mấy hình tứ giác trong hình bên?
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A. 4                  B. 3                  C. 5                     D.2

Câu 4: Số gồm 5 trăm, 0 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 57                 B. 507                      C. 570                    D. 750

Câu 5: Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài:
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A. 1000m                                 B. 980m                                     C 990m

Câu 6: Ba bạn Hoa, Ngân và Hồng đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Hoa đến lúc 7 giờ 15 phút, Ngân đến lúc 8 giờ và Hồng đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

  A. Bạn Hoa                     B. Bạn Ngân                          C. Bạn Hồng

Câu 7. Tích của 5 và 4 là số liền sau của:
A.   20                            B. 19                      C. 9                        D. 21
PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
215 + 457                      874–37                     719–275                    536 + 46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Vườn nhà Lan trồng 314 cây vải, vườn nhà Chi trồng nhiều hơn vườn nhà Lan78 cây vải. Hỏi vườn nhà Chi trồng bao nhiêu cây vải?
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Câu 9: : Số tuổi của Mai năm nay bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Chị hơn Mai 4 tuổi. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. Hãy chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể điền vào chỗ chấm cho phù hợp:

- Nếu em không ôn kĩ bài ……………… em sẽ không đạt điểm cao trong kì thi sắp tới

- Bầu trời âm u, ……………. trời sắp mưa.

- Em bé ……………….lấy quyển truyện trên giá sách cao
ĐỀ 5
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2........
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: Số 699 là số liền trước của số:

          A.   697              B. 698                C. 700                    D. 701

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

          5m5cm = ......    cm.     Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

         A.  504 cm          B.  505 cm         C.  506 cm             D.  505dm

Câu 3. Tích của 5 và 4 là số liền sau của:

A.   20                B. 19                  C. 9                       D. 21

Câu 4.  Số ?
  Con trâu cân nặng 400kg, con nghé cân nặng 100kg. Con trâu nặng hơn con nghé……. kg
Câu 5: Hình vẽ dưới đây có …………..hình tứ giác .
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Câu 6: Nếu hôm nay là thứ Ba , ngày 11 tháng 5. Hỏi thứ Ba tuần sau sinh nhật bạn Mai là ngày nào?

   A.  Ngày 18 tháng 5                 B. Ngày 4 tháng 5                 C.  Ngày 17 tháng 5

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 7. Đặt tính rồi tính:

         57 + 36               92 - 67                      456 + 238                  872– 549                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. Trong phong trào trồng cây đầu xuân, khối lớp Hai trồng được 215 cây xoan. Khối lớp Ba trồng được nhiều hơn khối lớp Hai 25 cây xoan. Hỏi khối lớp Ba trồng được bao nhiêu cây xoan?

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Trong các môn Toán, Tiếng Việt và Hoạt động trải nghiệm:

a. Môn nào có nhiều tiết học nhất?

	A. Toán
	B. Tiếng Việt
	C. Hoạt động trải nghiệm


b. Môn nào có ít tiết học nhất?

	A. Toán
	B. Tiếng Việt
	C. Hoạt động trải nghiệm


Câu 10 Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 2 quả bóng. Chọn khả năng xảy ra và điền vào chỗ chấm trong mỗi trường hợp sau:

a)…………………….. cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh.

	


b) ………………………….cả 2 quả lấy ra đều là bóng đó.

	


c) …………………………..trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.

ĐỀ 6
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2........
A. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. (0,75 điểm) Số chín trăm hai mươi bảy viết là:

A. 927                       B. 920                        C. 972                     D. 972
Câu 2. (1 điểm) 1m = …..cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 10              B. 100                     C. 1000                     D. 200

Câu 3.(0,75 điểm) Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

B. A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 4. (1 điểm) Lúc 8 giờ có:
A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

Câu 5. (1 điểm) Trong lọ hoa chỉ có hai loại hoa là hoa hồng và hoa cúc. Hà nhắm mắt và lấy ra một bông hoa bất kì trong lọ. Hỏi khả năng Hà lấy được bông hoa huệ là :

A. Không thể
B. Có thể

C. Chắc chắn

B. Phần tự luận:
Câu 6. (1 điểm) Điền số ? 
5m   =  ........ cm
                    1km  =  ............ m  

1 tuần lễ  = ….. ngày                 1 ngày   = …… giờ      

Câu 7. (1 điểm) 2 túi đựng 12 quả cam. Hỏi 1 túi đựng được bao nhiêu quả cam (biết số cam đựng ở mỗi túi đều như nhau)?

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (1 điểm) Mỗi đồ vật sau thuộc hình khối gì
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Câu 9. (1,5 điểm) Viết 2 phép tính cộng, mỗi phép tính có 3 số hạng và có tổng là số chẵn  lớn nhất có 2 chữ số.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 7
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2........
I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. ( 1đ)  
   Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 5 là: 

A.6                              B. 7                                    C. 8                               D. 9 

Câu 2.  ( 1đ) 

   Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là: 

          A. 998 
                 B. 997                         C. 999                            D. 1000 

 Câu 3.  ( 1đ)
    Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng: 

         A. 2km  

   B. 2m m  

        C. 2cm 

                   D. 2dm 

Câu 4.  (  1đ) 
    Phép so sánh nào dưới đây là đúng? 

         A. 237 > 273 
  B. 690 = 609                C. 310 < 300 

         D. 821 < 841 

Câu 5.  (  1đ) 
     Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Nam nhắm mắt và lấy ra 2 quả bóng ở trong hộp. Hỏi khả năng cả 2 quả bóng Nam lấy ra đều là bóng màu xanh là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra?  

A. Không thể            B. Có thể             C. Chắc chắn           

 D. Có thể có và có thể không

Câu 6.  (  1đ) 

   Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. 3 hình                    B. 4 hình                     C. 5 hình                D. 6 hình

II. Phần tự luận 

 Câu 7.  (  1đ) Đặt tính rồi tính 
	457+ 452
	      657+143                       
	543 - 403                          
	619  - 207

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8. (  1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống? 

1 000 m = ……km        8 m =……… dm    

 9 m = ……. cm
     600 cm =……. m
Câu 9 .(  1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con cân nặng 107 kg hổ con cân nặng hơn sư tử con là 32 kg. Hỏi hổ con cân nặng bao nhiêu ki - lô- gam? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 8
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2......
Câu 1:  (M1) Số 354 đọc là:


A: Ba trăm năm tư.                         B: Ba trăm năm mươi bốn.                       

         C: Ba trăm năm mươi tư.                 D: Ba trăm năm bốn.

Câu 2: ( M1)  Cái bút chì dài khoảng? 

         A: 2 dm                       B: 2 m                     C: 2 km                       D: 2 cm

Câu 3: ( M2)   268 dm + 28 dm – 58 dm = …  dm  Số cần điền là ?

A:   296 dm                    B: 238                        C: 296                     D: 238 dm   

Câu 4: ( M2)    5 x 5 … 5 + 5 – 5+ 5 + 5   Dấu cần điền vào chỗ chấm là?

A: >                          B: <                         C: =                        

Câu 5: ( M2)  Nếu ngày mai là thứ Ba ngày 2 tháng 4 thì thứ Ba tuần trước là ngày mấy tháng mấy?  

A: Ngày 27 tháng 3                         B: Ngày 25 tháng 3                                                

C:  Ngày 9 tháng 4                        D: Ngày 26 tháng 3                        

Câu 6:  ( M3) Buổi sáng cửa hàng bán được 250 m vải và bán ít hơn buổi chiều 25 m vải. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được mấy mét vải?

         A :  225 m                  B: 270 m                    C: 275 m                     D: 25025 m
Câu 7:  ( M 1) Hình bên có mấy hình tứ giác ? 

         A : 4 hình         B: 6 hình          

        C: 7 hình            D: 5 hình                               


[image: image8]
B. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN 
	68+ 452
	      425 + 159                       
	781 - 229                          
	888 - 359

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 9: ( M3) Trong ngày hội đua thuyền , mỗi đội đua có 5 thuyền tham gia. Hỏi 6 đội đua có bao nhiêu thuyền tham gia?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: ( M3) Tính nhanh tổng sau:

                       18 + 9 + 12 + 30 + 21 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ 9
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2......
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1điểm) 

a. Số gồm  6 trăm, 7 chục và 8 đơn vị là:

            A. 687


B. 678


C. 876



b. Số 507 được đọc là:
          A. Năm trăm linh bảy
       B. Năm trăm bảy mươi
   C. Năm mươi bảy

Câu 2. (1điểm)
Trường của Nam vào lớp lúc 7 giờ. Nam đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Như vậy hôm nay:

A. Nam đến lớp sớm 15 phút.

B. Nam đến lớp muộn 15 phút.

C. Nam đến lớp đúng giờ.

 Câu 3. (1điểm)  Trong hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 4 đoạn thẳng
B. 5 đoạn thẳng

C. 6 đoạn thẳng



B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 4. (1điểm) Tính nhẩm:
2 x 4 = ……           8 : 2 = …..                         5 x 4 = ……             20 : 5 = ……….
Câu 5. (1điểm) Tính: 

                       15kg + 23kg = ……..                            56 l - 35 l = ……….
Câu 6. (1điểm) Đặt tính rồi tính 
                     600 + 45                                      560 – 426

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 (1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
7 dm = ……cm
6 m =……… dm            600 cm = ……. m         1 km =……m

Câu 8  (1điểm) Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời câu hỏi:
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     Hộp …..  có nhiều que tính nhất.

Hộp C nhiều hơn hộp A …. bó que tính.

Câu 9 (1điểm) Rô-bốt chia 20kg gạo vào các túi, mỗi túi cân nặng 5kg. Hỏi được tất cả bao nhiêu túi như vậy?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (1điểm) Tính:

a. 365 + 25 - 127  = …………..                     b.   1000 – 400 +  26 = ……………

ĐỀ10
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2......
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. M1(0,75 điểm). Trong phép chia 40: 5 = 8, số 16 được gọi là :
A.  Số chia                   B. Thương                    C. Số bị chia                  D. Hiệu

Câu 2. M1 (0,75 điểm). Số 356 là số liền trước của số :
A. 355                        B. 357                           C. 354                 D. 358

Câu 3. M2 (0,75 điểm). Tích của 5 và 3 là số liền trước của số :

A.13                             B. 14                                C. 16                    D. 17

Câu 4. M1 (0,75 điểm). Chữ số 5 trong số 579 có giá trị là :
A. 5                           B. 50                          C. 500                    

Câu 5. M1(0,75 điểm) 3m 8cm = ……. cm . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :
A. 38                         B. 380                            C. 308                D. 803
Câu 6.  M2(0,75 điểm). Nếu hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 5 thì thứ Tư tuần sau là ngày :

A. 5 tháng 5                B.  18 tháng 5             C. 19 tháng 5                D. 20 tháng 5

Câu 7: M 3 (0,75 điểm). Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?
[image: image10.jpg]



A. 1                              B. 2                           C. 3                    D. 4

Câu 8. M1 (0,75 điểm). Trong vườn ươm có 285 cây giống . Người ta lấy đi 168 cây giống để trồng rừng . Hỏi trong vườn ươm còn lại bao nhiêu cây giống ?                                      A. 453 cây giống         B. 116 cây giống          C.119 cây giống          D.117 cây giống    

B. Phần tự luận:. 
Câu 9.  M1(2 điểm) Tính :
      a,  34 + 9 -27                                      b,  5   x   9   +  281   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. a. (1,5 điêm) Hưởng ứng phong trào phủ xanh đồi trọc,trường Nguyễn Trãi trồng được346 cây, trường  Lê Lợi trồng được 291 cây. Hỏi cả hai trường trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. M2 (0,5 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất :

2 + 4 + 6 + 8 + 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ11
Họ và tên học sinh: ......................................................... ………..... Lớp 2......
Câu 1.( 1 điểm) 

a) Số gồm 3 trăm, 5 đơn vị là: 

A. 503                      B. 305                      C. 350                         D. 35

b) Số 999 là số liền trước của số nào?  

 A. 998                        B. 997                      C. 1000                       D. 999

Câu 2. ( 0,5 điểm) Cho dãy số: 122; 124; 126;......; …... Hai số tiếp theo của dãy số là:  

          A. 127; 128               B. 128; 129              C. 129; 130                 D. 128; 130

Câu 3. (1 điểm ) Hình bên có:

 a)……khối trụ
b) ……khối cầu
c) ……khối hộp chữ nhật
d) Khối trụ nhiều hơn khối cầu ….. khối. 

Câu 4. ( 1 điểm)   
a) Thứ hai tuần này là ngày 15. Thứ hai tuần trước là ngày nào? 
          A. Ngày 16               B.  Ngày 22                C. Ngày 8                  D. Ngày 20

b) Một tuần bố làm việc 5 ngày. Một ngày bố làm việc 8 giờ. Hỏi một tuần bố làm việc bao nhiêu giờ? 

A. 13 giờ                    B. 40 giờ                     C. 35 giờ                      D. 30 giờ

Câu 5. (0,5 điểm)  Điền từ chắc chắn, có thể, không thể vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hộp bút của Mai có 2 bút mực và 1 bút chì. Không nhìn vào hộp, Mai lấy ra một cái bút. Mai ……………… lấy ra được một bút chì.

PHẦN 2:  TỰ LUẬN

Câu 6: (2điểm)   Đặt tính rồi tính: 
      565 + 28
                454 + 27 4                      487 - 148
               413 -  211

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: (1điểm)    >, <, =     
a,  2 dm x 4 .......... 46 cm + 44cm                        b, 45 kg : 5 ........  63 kg – 54 kg

Câu 8 : ( 1 điểm) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.  
  901 = ..............................                555 = ..................................

Câu 9: (1điểm ) Mỗi can chứa 5 lít dầu. Hỏi 35 lít dầu  đổ được bao nhiêu can như thế ?
                                                                   Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu10: ( 1 điểm) Từ các số 1; 3; 0; 5, người ta lập các số có ba chữ số. Trong các số lập được đó:

a) Số lớn nhất là: …………..; số bé nhất là:…………….

b) Các số có cùng 1 trăm và 5 chục là: ……………………………………….

 


                                                                   


     








                   





    





 


                                            


     











                                           


     











                                           


     














